Chủ đề 11: DI TRUYỀN
BÀI 40. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 9
Thời gian thực hiện: 03 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Một số tính trạng ở người như màu da, kiểu tóc, màu tóc, màu mắt, kiểu mí mắt,..
- Bệnh và tật di truyền ở người do đột biến gene và đột biến NST
- Một số hội bệnh, tật di truyền và hội chứng bệnh ở người: bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm, bệnh máu khó đông, tật bàn tay có nhiều ngón, hội chứng Turner, Down,…
- Tác nhân gây bệnh và tật di truyền ở người như: chất phóng xạ, tia phóng xạ, hoá chất độc hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,..
- Di truyền học cung cấp cơ sở khoa học cho kế hoạch hoá gia đình trong hôn nhân và các quy định của luật hôn nhân và gia đình: cấm kết hôn cận huyết, cấm lựa chọn giới tính thai nhi.
2. Về năng lực
a) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nêu được một số ví dụ về tính trạng ở người, khái niệm về bệnh và tật di truyền ở người.
- Kể tên một số hội chứng, bệnh di truyền ở người: Down, Turner, câm điếc bẩm sinh, bạch tạng.
- Dựa vào hình ảnh, kể tên được một số tật di truyền ở người (hở khe môi, hàm; dính ngón tay; thừa ngón tay.
- Trình bày được một số tác nhân gây bệnh di truyền như các chất phóng xạ, hoá chất do công nghiệp, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.
- Nêu được vai trò của di truyền học với hôn nhân, ý nghĩa của việc cấm kết hôn gần huyết thống và trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người.
- Tìm hiểu được một số bệnh di truyền và tuổi kết hôm ở địa phương.
b) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về tính trạng ở người, một số bệnh và tật di truyền ở người, vai trò của di truyền học với hôn nhân.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về các bệnh và tật di truyền ở người, vai trò của di truyền học với hôn nhân và trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người.
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về các bệnh và tật di truyền ở người, vai trò của di truyền học với hôn nhân và trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ đề bài học.
-  Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên
- Các hình ảnh về tính trạng, bệnh, tật, hội chứng di truyền.
- Giấy khổ Ao
- Máy chiếu, bút viết bảng.
- Phiếu học tập: 
	PHIẾU HỌC TẬP 
Nghiên cứu tài liệu của các trạm hoàn thành các nhiệm vụ sau:
1. Phân biệt bệnh di truyền, tật di truyền, hội chứng di truyền bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Tiêu chí
	Bệnh di truyền

	Tật di truyền

	Hội chứng di truyền


	Khái niệm
	
	
	

	Ví dụ
	
	
	

	Mô tả đặc điểm nhận biết 1 ví dụ
	
	
	





2. Học sinh
- Bảng nhóm.
- SGK, vở ghi nội dung kiến thức.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a) Mục tiêu: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết về vai trò của di truyền học với hôn nhân.
b) Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm học tập

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chiếu hình ảnh, yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi:
[image: Bệnh Thalassemia: Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và phòng ngừa]
(?) Máu của người bị bệnh thalassemia có gì khác máu bình thường?
(?) Theo em, thalassemia bệnh gây hậu quả gì với cơ thể?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
- HS quan sát hình, chỉ ra điểm khác nhau.
Suy luận về hậu quả của bệnh.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận	
- GV yêu cầu đại diện 1vài HS trả lời.
-  Đại diện HS báo cáo.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV chốt lại và đặt vấn đề vào bài:
Thalassemia là bệnh thiếu máu tan huyết bẩm sinh. Khi bố và mẹ đều mang gene bệnh nhưng không bị bệnh (dị hợp) thì con sinh ra khả năng mắc bệnh này khoảng 25%, con amng gene gây bệnh chiếm khoảng 50%. Vậy làm thế nào để biết bản thân có khả năng mang gene gây bệnh hay không? Khi kết hôn với một người bình thường nhưng có người thân mắc bệnh thì khả năng con sinh ra có bị bệnh không? Các thắc mắc này sẽ được giải quyết khi vận dụng hiểu biết về di truyền học vào tư vấn trước hôn nhân.
- HS xác định vấn đề bài học.
	Người bị bệnh thalassemia có hồng cầu bất thường, không còn dạng hình đĩa lõm hai mặt như bình thường, có thời gian tồn tại ngắn, không hoạt động bình thường. Người bị bệnh, không đủ hồng cầu khỏe, dẫn đến cung cấp thiếu oxygen cho cơ thể. 



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu một số tính trạng ở người 
a) Mục tiêu:  
· Nêu được một số vó dụ về tính trạng ở người.
b) Tiến trình hoạt động
	Hoạt động của GV-HS
	Sản phẩm học tập

	[bookmark: _Hlk168027761]Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chiếu hình 40.1, yêu cầu HS quan sát, thực hiện nhiệm vụ:
1. Dựa vào hình 40.1, mô tả tính trạng của bản thân và tính trạng của bạn cùng bàn (hoặc bạn ngồi gần) ra vở trong 3 phút.
2. Sau 3 phút, các bạn trong bàn trao đổi kết quả để nhận xét.
3. Quan sát bảng 40.1, hãy xếp thành nhóm các kiểu hình của cùng một tính trạng với nhau
- HS nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cá nhân HS quan sát tranh hình, vận dụng mô tả tính trạng bản thân và bạn trong lớp
- GV Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV cho các cặp đôi trao đổi kết quả để nhận xét.
- Các cặp đôi đổi chéo sản phẩm, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV đánh giá chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các nhóm đôi
- GV chốt kiến thức, nhấn mạnh: Ở người có rất nhiều tính trạng, ta dựa vào sự khác nhau của các tính trạng để có thể phân biệt các đối tượng khác nhau.
	






- Một số tính trạng ở người như: màu da, màu tóc, chiều cao, nhóm máu, giới tính...


Bảng 40.1. Kiểu hình của một số tính trạng ở người
	Tóc vàng
	Da vàng
	Tóc đen
	Tóc thẳng
	Mũi cao

	Tóc xoăn
	Da đen
	Da trắng
	Mắt xanh
	Nhóm máu B

	Mắt đen
	Nhóm máu A
	Nhóm máu AB
	Nhóm máu O
	Mũi thấp





Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về bệnh và tật di truyền ở người 
a) Mục tiêu:  
· Nêu được khái niệm về bệnh và tật di truyền ở người.
· Kể tên một số hội chứng, bệnh và tật di truyền ở người.
· Trình bày được một số tác nhân gây bệnh di truyền.
b) Tiến trình hoạt động: 
- GV tổ chức dạy học theo trạm để tìm hiểu về bệnh, tật và các hội chứng di truyền qua PHT số 1.
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm học tập

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
- GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm khoảng 6-6 HS. Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục II SGK, thảo luận nhóm hoàn thành PHT
+ 2 nhóm tìm hiểu nội dung 1. Bệnh di truyền
+ 2 nhóm tìm hiểu nội dung 2. Tật di truyền
+ 2 nhóm tìm hiểu nội dung 3. Hội chứng di truyền
- GV yêu cầu HS dựa trên kết quả thảo luận của các nhóm kết hợp nghiên cứu thông tin SGK cho biết một số tác nhân gây ra bệnh, tật di truyền? Làm thế nào để hạn chế tác nhân gây bệnh, tật di truyền.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành nội dung Bảng 40.2
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm hoàn thành PHT 
- GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- GV gọi 3 nhóm thực hiện 3 nội dung lên báo cáo, các nhóm còn lại theo dõi nhận xét. 
- HS: Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm HS khác đối chiếu nhận xét
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm hoàn thành tốt
- GV chiếu video về những hoàn cảnh mắc bệnh và tật di truyền ở người.
- GV: Bảo vệ môi trường có vai trò như thế nào trong việc hạn chế các bệnh, tật di truyền ở người?
- HS trả lời
- GV chốt kiến thức.
- GV giao nhiệm vụ về nhà:
1. Tìm hiểu và làm bài luyện tập 2 SGK trang 194.
2. Tìm hiểu một số bệnh di truyền ở địa phương theo hướng dẫn SGK trang 194, thực hiện theo nhóm 4HS:
	Người được điều tra
	Giới tính
	Tên bệnh
	Đặc điểm bệnh

	
	Nam
	Nữ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	- Bệnh và tật di truyền là những biến đổi bất thường trong vật chất di truyền.
+ Một số bệnh di truyền: bệnh bạch tạng, bệnh máu khó đông, bệnh câm điếc bẩm sinh...
+ Một số tật di truyền: khe hở môi hàm, tật dính ngón...
+ Một số hội chứng di truyền: Down, Turner...
- Một số tác nhân gây bệnh, tật di truyền: chất phóng xạ, tia phóng xạ, thuốc trừ sâu...
[bookmark: _GoBack]- Một số biện pháp hạn chế tác nhân gây bệnh tật di truyền: bảo vệ môi trường, nghiêm cấm sản xuất, sử dụng vũ khí hạt nhân...


c, Sản phẩm
Đáp án PHT
	PHIẾU HỌC TẬP 
Nghiên cứu tài liệu hoàn thành các nhiệm vụ sau:
1. Phân biệt bệnh di truyền, tật di truyền, hội chứng di truyền bằng cách hoàn thành nội dung bảng sau:
	Tiêu chí
	1. Bệnh di truyền

	2. Tật di truyền

	3. Hội chứng di truyền


	Khái niệm
	Là sự rối loạn, suy giảm hay mất chức năng nào đó của cơ thể.
	Là những bất thường về hình thái nhưng có thể không ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của cơ thể.
	Là nhiều biểu hiện bất thưởng của cơ thể hình thành một nhóm triệu chứng phúc tạp

	Ví dụ
	Thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm
Máu khó đông
Bạch tạng...
	Dính ngón tay, chân
Bàn tay thiếu/thừa ngón
Khe hở môi, hàm...
	Down, Turner, Klinefelter...

	Mô tả đặc điểm nhận biết 1 ví dụ
	- Bệnh câm điếc bẩm sinh: Không nói, không nghe được.
- Bệnh bạch tạng: Tóc trắng, da trắng, mống mắt hồng.

	- Tật dính ngón tay: Các ngón tay dính liền với nhau ảnh hưởng đến khả năng vận động.
- Tật hở khe môi, hàm: Hở khe môi.

	- Hội chứng Turner: Là nữ, tai rụt, cổ ngắn, hai cánh tay khuỳnh rộng ra, bàn tay và bàn chân bị sưng phù, dị tật tim, cơ quan sinh dục không phát triển,…
- Hội chứng Down: Mặt và sống mũi thẳng, mắt xếch, tai nhỏ, lưỡi hơi thè ra ngoài, cổ ngắn, chiều cao thấp hơn, cơ bắp yếu hoắc khớp lỏng lẻo, tay và chân nhỏ,…





Hoạt động 2.3: Tìm hiểu vai trò của di truyền học với hôn nhân 
a, Mục tiêu:  
- Nêu được vai trò của di truyền học với hôn nhân và trình bày được quan điểm về lựa chọn giới tính trong sinh sản ở người.
- Nêu được ý nghĩa của việc cấm kết hôn gần huyết thống.
b, Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm học tập

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
 GV sử dụng phương pháp vấn đáp để hướng dẫn học sinh làm việc cá nhân, trả lời các câu hỏi sau:
1. Trong những trường hợp nào nên có sự tư vấn di truyền?
2. Vận dụng kiến thức về di truyền học, giải thích một số tiêu chí trong hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình:
a) Độ tuổi kết hôn: nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
b) Cấm kết hôn giữa những người trong phạm vi ba đời.
c) Hôn nhân 1 vợ 1 chồng.
d) Không lựa chọn giới tính thai nhi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện nhiệm vụ
- GV hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
· GV gọi đại diện HS báo cáo ở từng câu hỏi, các HS khác nhận xét.
- GV nhấn mạnh, mở rộng thêm một số tiêu chí về hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình. Các tiêu chí này đểu dựa trên hiểu biết về di truyền học nhằm hạn chế các ảnh hưởng xấu đến nòi giống trong tương lai, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét và chốt kiến thức
	- Nghiên cứu di truyền và biến dị là cơ sở để tư vấn di truyền trước, trong hôn nhân, cơ sở cho việc quy định trong luật hôn nhân và gia đình.
- Lựa chọn giới tính trong sinh sản là hành vi vi phạm đạo đức.


3. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu:  Củng cố nội dụng toàn bộ bài học.
b) Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của GV -HS
	Sản phẩm học tập

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
1. Trả lời câu hỏi: Tại sao nên thực hiện tư vấn di truyền trước hôn nhân?
2. Xử lí tình huống: Người con trai và người con gái bình thường, sinh ra từ hai gia đình đã có người bệnh câm điếc bẩm sinh. Em hãy thông tin cho đôi trai, gái này một số thông tin về bệnh này và đưa ra lời khuyên.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- HS báo cáo kết quả
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, chốt kiến thức
	HS nhận nhiệm vụ.


4. Hoạt động 4: Vận dụng 
a, Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết di truyền học với con người để thực hiện bài tập thực tế.
b, Tiến trình hoạt động:
	Hoạt động của GV - HS
	Sản phẩm học tập

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập 
 GV giao bài tập:
1. Chất độc da cam là tên gọi của một loại thuốc diệt cỏ có chứa chất độc dioxin. Vì sao con, cháu của những người bị nhiễm chất độc da cam có nguy cơ bị dị dạng bẩm sinh?
2. Để bảo vệ giống nòi của loài người, với tư cách công dân toàn cầu, hãy nêu một số việc làm để thực hiện mục tiêu này.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
- Đại diện HS báo cáo, các HS khác cùng thảo luận, đưa ý kiến để có định hướng đúng.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV chuẩn hoá kiến thức 
Giao bài tập về nhà: Thực hành tìm hiểu độ tuổi kết hôn tại địa phương thao mẫu phiếu sau:
	Họ và tên
	Giới tính
	Tuổi kết hôn

	
	Nam
	Nữ
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Nhận xét về độ tuổi kết hôn ở địa phương
	1. Con, cháu của những người bị nhiễm chất độc da cam có nguy cơ bị dị dạng bẩm sinh vì:
- Chất độc da cam tác động đến hệ thống di truyền gây nên những biến đổi gene hoặc nhiễm sắc thể ở những người trực tiếp bị phơi nhiễm rồi di truyền cho đời con cháu gây ra quái thai, dị dạng, dị tật bẩm sinh.
- Ngoài ra, khi bà mẹ bị nhiễm dioxin, nếu có thai thì dioxin sẽ qua nhau thai vào thai nhi và qua sữa mẹ khi con bú gây nhiễm độc cho con
2. Một số việc làm để bảo vệ giống nòi của loài người:
- Đấu tranh chống sản xuất, thử, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và các hành vi gây ô nhiễm môi trường.
- Sử dụng đúng quy cách các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ dại, thuốc chữa bệnh.
- Cấm kết hôn gần huyết thống; hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gene gây các tật, bệnh di truyền hoặc hạn chế sinh con của các cặp vợ chồng nói trên.
- Thực hiện tư vấn di truyền và việc sàng lọc trước sinh
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